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nét đẹp nghề nhà giáo là “nghề cao quý nhất trong mọi nghề cao quý”. 
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Chữ viết tắt Nội dung 

Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

ATM Máy giao dịch tự động 

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam 

BIDVVĩnh Phúc 
Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh 

Vĩnh Phúc 

CSXH Chính sách xã hội 

FTP Giá điều chuyển vốn 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

KH Khách hàng 

NSNN Ngân sách nhà nƣớc 

NH Ngân hàng 

NVHĐ Nguồn vốn huy động 

MB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quân đội 

VCB Ngân hàng TMCP ngoại thƣơng Việt Nam 

NHTM Ngân hàng thƣơng mại 

NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 

NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 

NHTW Ngân hàng trung ƣơng 

NN Nhà nƣớc 

VIBBank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần quốc tế Việt Nam 

Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam 

VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 

ACB Ngân hàng TMCP Á Châu 

DongAbank Ngân hàng TMCP Đông Á 

Abbank Ngân hàng TMCP An Bình 

SeaBank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 

Techcombank Ngân hàng TMCP kỹ thƣơng Việt Nam 

MeritimeBank Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 

VDB  Ngân hàng phát triển Việt Nam 

CCF Quỹ tín dụng nhân dân Trung Ƣơng 
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VBSP Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 


